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NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

          TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN H - THÀNH PHỐ H 
 

          Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

             m p án – C   t   p   n t  :  B  N u  n     H n    

          Các  ộ  t  m n ân dân: - B  N u  n     B 

                                                 - B  N u  n  An    

 

         Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Vi Thanh H -   ư ký     án n ân dân quận H. 

         Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận H, thành phố H gia phiên toà: Bà N u  n 

T   C m A - K ểm sát v  n. 
 

Ngày 08 tháng 9 năm 2020 tạ  trụ sở     án n ân dân quận H xét xử côn  k    

vụ án Hôn n ân v      đìn  t ụ lý số 289/2020/TLST–HNGĐ n    22 tháng 5 năm 

2020 về v ệc “ r n  c ấp l   ôn” t eo Qu ết đ n  đư  vụ án r  xét xử số 

51/2020/QĐXXS - HNGĐ  n    11 tháng 8 năm 2020; Qu ết đ n   oãn p   n t   số     

69/2020/HNGĐ n    27 t án  8 năm 2020 c       án n ân dân quận H,   ữ  các 

đươn  sự:  

- N u  n đơn: C   P ạm   u H  – s n  năm 1983 

- B  đơn: An  N u  n Đình T  – s n  năm 1976  

Cùng HK   v  c ỗ ở: Số 1, n õ 61, đườn  N u  n Đức C, tổ 9, pH T, quận H, 

t  n  p ố H. 

Chị H có mặt, anh T vắng mặt tại phiên tòa 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo nội dung đơn khởi kiện, Bản tự khai và các văn bản tố tụng khác tại Tòa 

án, nguyên đơn chị Phạm Thu H đã trình bày:   

- Về qu n  ệ  ôn n ân: C   v  anh N u  n Đìn  T xâ  dựn      đìn  vớ  n  u tr n 

cơ sở tự n u ện tìm   ểu v  có đăn  ký kết  ôn tạ  UBND pH T, quận H, t  n  p ố H 

v o n    15/5/2007, đâ  l  lần kết  ôn t ứ n ất.  ron  quá trìn  c un  sốn  vợ c  n  
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    t uận  ạn  p úc đến t án  5/2017 t ì p át s n  mâu t uẫn, n u  n n ân c ín  l  

do tìn  tìn  k ôn   ợp bất đ n  qu n đ ểm lố  sốn ,  n  c   đã n    nó  c u ện rất 

n  ều để   ả  qu ết mâu t uẫn n ưn  k ôn  có kết quả, mâu t uẫn đỉn  đ ểm từ t áng 

10/2018, mặc dù vẫn sốn  c un  cùn  một n   n ưn  vợ c  n  đã l  t ân từ t án  

10/2019. Nay c   H xác đ n  tìn  cảm vợ c  n  k ôn  c n, nếu cứ t ếp tục du  trì 

cuộc sốn  c un  c n  l m c o     b n mệt mỏ , ản   ưởn  đến tâm lý các con. Vì vậ  

c   H đề n        án k ôn        ả  n  ều lần m    ả  qu ết c o c   được l   ôn vớ  

anh T. 

       - Về con c un : C   v   n    có     con c un  N u  n Hả  A – sinh ngày 

29/3/2008 v  N u  n Đìn    – sinh ngày 13/4/2011, c   có n u ện v n  được trực 

t ếp nuô  dưỡn  cả     con, v ệc cấp dưỡn  nuô  con do  n  T tự n u ện, c   không 

  u cầu. H ện n   c   đ n  tác tạ  Côn  t  quản lý & p át tr ển n   H, mức lươn  t u 

n ập từ côn  v ệc n   nước 5.000.000 đ n /t án , n o   r  c   c n l m t  m t u n ập 

20.000.000 đ n /t án , đảm bảo được cuộc sốn  c o các con. 

- Về t   sản c un  (t   sản l  độn  sản v  bất độn  sản): C   k ôn    u cầu     án 

  ả  qu ết.  

 - Về nợ c un : C   xác đ n  vợ c  n  không có. 

      

* Tại bản tự khai và trong quá trình giải quyết bị đơn anh Nguyễn Đình T đã 

trình bày:   

- Về qu n  ệ  ôn n ân: Anh T xác n ận quá trìn  kết  ôn, t ờ     n, đ   đ ểm 

kết  ôn   ữ      b n n ư c   H vừ  trìn  b   l  đún . Về mâu t uẫn vợ c  n  anh xác 

n ận tron  cuộc sốn  vợ c  n  có xả  r  mâu t uẫn từ   ữ  năm 2018, n u  n n ân 

chính là do tính cách hai bên có n  ều bất đ n  qu n đ ểm lố  sốn , vợ c  n  k ôn  

c    sẻ được một số vấn đề tron  v ệc c   t  u v  tron  các qu n  ệ đố  nộ  đố  n oạ , 

    b n cũn  đã có n ữn  buổ  nó  c u ện n ưn  c ư    ả  qu ết được lý do c   H 

k ôn  cở  mở m  cứ để tron  lòng, do đó mâu t uẫn cứ âm ỉ kéo d   n  ều t án  n  , 

 n  c   đã sốn  l  t ân từ t án  10/2019. N   c   H có   u cầu l   ôn anh có quan 

đ ểm là mong muốn c   H vì các con v  vì tìn  n  ĩ  vợ c  n  lâu n   m  mở l n  để 

vợ c  n  cùn  bỏ qu  n ữn  k úc mắc, rút đơn về vợ c  n  đo n tụ cùn  n  u nuô  

dạ  các con trưởn  t  n .  rườn   ợp c   H vẫn cươn  qu ết l   ôn  n  đề n    Tòa 

án   ả  qu ết t eo qu  đ n  c   p áp luật. 

  - Về con c un : An  xác n ận  n  v  c   H có     con c un  N u  n Hả  A – 
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s n  n    29/3/2008 v  N u  n Đìn    – s n  n    13/4/2011.  rườn   ợp nếu p ả  l  

hôn, bản t ân anh k ôn  muốn c    tác  các con mỗ  đứ  một nơ  n n  n  đ n  ý    o 

cả     con c un  c o c   H trực t ếp c ăm sóc nuô  dưỡn , anh T tự n u ện cấp dưỡn  

nuô  con c un  mỗ  c áu 5.000.000 đ n /t án . 

    -Về t   sản c un  (t   sản l  độn  sản v  bất độn  sản): Anh k ôn    u cầu     

án   ả  qu ết.  

  - Về nợ c un : Anh T xác n ận vợ c  n  k ôn  có các k oản nợ c un . 
 

  Ngày 07/9/2020 Tò  án n ân dân quận H n ận được đơn đề n    c   c   P ạm 

Thu H v   n  N u  n Đìn  T, đề n        án     n ận sự t ỏ  t uận cụ t ể: Giao con 

c un  N u  n Hả  A cho anh T v     o con c un  N u  n Đìn    c o c   H, trực t ếp 

c ăm sóc,   áo dục v  nuô  dưỡn ,     b n k ôn  p ả  cấp dưỡn  nuô  con c un ; Về 

t   sản c un   n  c   k ôn    u cầu t   án   ả  qu ết, về các k oản nợ c un : k ôn  

có. 

Tại phiên tòa,  

C   P ạm   u H vẫn   ữ n u  n   u cầu k ở  k ện, đề n    được l   ôn anh 

N u  n Đìn  T; Về con c un , t   sản c un , côn  nợ c un  c   đề n        án     

n ận sự t ỏ  t uận c   c   v  anh T theo b  n bản n    07/9/2020.  

B  đơn  n  N u  n Đìn  T vắn  mặt tạ  p   n t  . 
 

         Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận H tham gia phiên tòa phát biểu quan 

điểm: 

1. Về v ệc tuân t eo p áp luật tố tụn  c      m p án v  Hộ  đ n  xét xử:  

Qua k ểm sát v ệc   ả  qu ết vụ án từ k   t ụ lý đến trước k   xét xử t ấ  rằn : 

Th m p án đã t ực   ện đún  các qu  đ n  về n  ệm vụ qu ền  ạn c   t  m p án, t ụ 

lý vụ án đún  t  m qu ền, xác đ n  đún  tư các  tố tụn  c   đươn  sự; t ến   n  t u 

t ập c ứn  cứ, tốn  đạt các t ôn  báo v  Qu ết đ n  đư  vụ án r  xét xử, qu ết đ n  

hoãn phiên tòa c o đươn  sự v  V ện k ểm sát đún  t ờ   ạn t eo qu  đ n  c   Bộ luật 

tố tụn  dân sự; đảm bảo về t ờ   ạn c u n b  xét xử. 

 ạ  p   n t   sơ t  m, Hộ  đ n  xét xử đã t ực   ện đún  các qu  đ n  c   Bộ 

luật tố tụn  dân sự về p   n t   sơ t  m.   

2. Về v ệc c ấp   n  p áp luật c   n ườ  t  m     tố tụn :  ron  quá trìn    ả  

qu ết vụ án n u  n đơn, b  đơn c ấp   n  đún  qu  đ n  c   Bộ luật tố tụn  dân sự; 

tạ  p   n t   nguyên đơn có mặt, b  đơn k ôn  có mặt t eo   ấ  báo c       án v  
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k ôn  t  m     p   n to  mặc dù đã được tốn  đạt  ợp lệ qu ết đ n  đư  vụ án r  xét 

xử, qu ết đ n   oãn p   n to . 

3. Về nộ  dun :  

Căn cứ các Đ ều 51, 56, 81, 82, 83 Luật   ôn n ân v      đìn  năm 2014; 

        Căn cứ k oản 1 Đ ều 28; đ ểm   k oản 1 Đ ều 35, đ ểm   k oản 1 Đ ều 39, 

k oản 4 Đ ều 147, b k oản 2 đ ều 227, k oản 3 đ ều 228, Đ ều 271, Đ ều 273 Bộ luật 

tố tụn  Dân sự  năm 2015; 

           Căn cứ đ ểm   k oản 5 Đ ều 27 N    qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016  qu   đ n  về mức t u, m  n,   ảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  ¸án p í lệ 

p í     án v  k oản 1.1 mục II  D n  mục mức án p í, lệ p í b n   n  kèm t eo n    

qu ết. 

Đề n    Hộ  đ n  xét xử: 

  - C ấp n ận đơn k ở  k ện c   c   P ạm   u H: Xử c o c   P ạm   u H được 

l   ôn vớ   n  N u  n Đìn  T. 

- Về con c un : G   n ận sự t ỏ  t uận về con c un  c   c   P ạm   u H và 

 n  N u  n Đìn  T t eo b  n bản t ỏ  t uận n    07/9/2020, cụ t ể: Giao con chung 

N u  n Hả  A – sinh ngày 29/3/2008 cho anh T v     o con c un  N u  n Đìn    – 

sinh ngày 13/4/2011c o c   H, trực t ếp c ăm sóc,   áo dục v  nuô  dưỡn . Hai bên 

k ôn  p ả  cấp dưỡn  nuô  con chung.   

- Về t   sản c un  (t   sản l  độn  sản + bất độn  sản): C   H, anh T không yêu 

cầu n n k ôn  xét. 

- Về các k oản nợ c un : Không có nên không xét.   

- Về án p í: C   P ạm   u H p ả  c  u án p í l   ôn sơ t  m. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra chứng cứ tại 

phiên tòa, sau phần hỏi và tranh luận, Hội đồng xét xử nhận định:  
 

[1].  Về tố tụn :  

  N u  n đơn c   P ạm   u H có đơn x n l   ôn đố  vớ   n  N u  n Đìn  T,  ộ 

k  u tH trú v  c ỗ ở tạ  số 1 n õ 61 đườn  N u  n Đức C tổ 9 pH T, quận H, t  n  p ố 

H. Đâ  l  tr n  c ấp  ôn n ân v      đìn  t uộc t  m qu ền   ả  qu ết c       án n ân 

dân quận H t eo qu  đ n  tạ  k oản 1 Đ ều 28, đ ểm   k oản 1 Đ ều 35; đ ểm   k oản 1 

Đ ều 39 c   Bộ luật tố tụn  dân sự năm 2015. 
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Quá trìn    ả  qu ết  o  án n ân dân quận H đã t ến   n  các buổ        ả , c   

P ạm   u H v   n  N u  n Đìn  T đều có mặt, tu  n   n  n  c   k ôn  t ốn  n ất 

được qu n đ ểm   ả  qu ết vụ án n n     án đã đư  vụ án r  xét xử t eo qu  đ n  c   

p áp luật. 

 ạ  p   n t   n    27/8/2020  nh T vắn  mặt k ôn  có lý do, vì vậ  Hộ  đ n  

xét xử đã  oãn p   n t   t eo qu  đ n  tạ  k oản 1 Đ ều 227, Đ ều 233, k oản 2 Đ ều 

235 c   Bộ luật tố tụn  dân sự năm 2015 v  ấn đ n  p   n to  được mở v o     08 

  ờ 30 p út n    08/9/2020.  ạ  p   n to   ôm n    n  T vẫn vắn  mặt k ôn  có lý 

do n n HĐXX căn cứ đ ểm b k oản 2 đ ều 227, k oản 3 đ ều 228, đ ểm b k oản 1 

Đ ều 238 c   Bộ luật  ố tụn  dân sự năm 2015 qu ết đ n  xét xử vụ án t eo qu  đ n  

c   p áp luật. 

 [2].  Về nộ  dun :  
 

  C   P ạm   u H v   n  N u  n Đìn  T  kết  ôn tr n sơ sở tự n u ện, có t ờ  

   n tìm   ểu v  có đăn  ký kết  ôn t eo   ấ  c ứn  n ận kết  ôn số 97 n    

15/5/2007 c   UBND pH T, quận H, t  n  p ố H. Đâ  l   ôn n ân  ợp p áp. 

  S u k   kết  ôn  n  c   c un  sốn  tạ      đìn  bố mẹ c   H ở số n   1 ngõ 61 

đườn  N u  n Đức Cản  tổ 9 pH  ươn  M  , quận H, t  n  p ố H. Quá trình chung 

sốn  vợ c  n      t uận  ạn  p úc đến k oản  t án  5/2017 t ì p át s n  mâu t uẫn, 

n u  n n ân c ín  l  do tín  tìn  k ôn   ợp bất đ n  qu n đ ểm lố  sốn , cá  tô  c   cả 

     n  c   rất lớn n n mỗ  k   vợ c  n  nó  c u ện tìm b ện p áp t áo  ỡ mâu t uẫn 

đều k ôn  đ  đến kết quả, mâu t uẫn n    c n  trầm tr n , vợ c  n  đã sốn  l  t ân từ 

t án  10/2019 đến n  . C   H xác đ n  tìn  cảm vợ c  n  k ôn  c n, cuộc sốn  c un  

k ôn  có  ạn  p úc n n   u cầu l   ôn vớ   n  T. Quá trìn    ả  qu ết     án đã t ến 

  n        ả , tạo đ ều k ện c o  n  c     n  ắn cuộc  ôn n ân để qu   về đo n tụ, tu  

n   n v ệc       ả  đo n tụ k ôn  t  n , c   H k  n qu ết l   ôn,  n  T cũn  xác đ n  

mâu t uẫn vợ c  n  k ôn  t áo  ỡ được n ưn  vì các con n n  n  k ôn  đ n  ý l  

hôn. HĐXX xét t ấ   ôn n ân muốn có  ạn  p úc t ì p ả  được xâ  dựn  từ sự tự 

n u ện c       b n, c   H đã k ôn  c n tìn  cảm vớ   n  T, nếu cứ kéo d   cuộc sốn  

chung thì tìn  trạn   ôn n ân c    n  c   ngày càng trở n n trầm tr n   ơn, mục đíc  

 ôn n ân k ôn  đạt được. Do đó cần c ấp n ận   u cầu l   ôn c   c   P ạm   u H là 

 o n p ù  ợp vớ  qu  đ n  tạ  Đ ều 51, Đ ều 56 Luật Hôn n ân v      đìn  năm 2014.  
 

 Về con chung: C   H, anh T xác n ận có 02 con là N u  n Hả  A – sinh ngày 

29/3/2008 v  N u  n Đìn    – sinh ngày 13/4/2011. Quá trìn    ả  qu ết     án đã t ến 
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  n      n u ện v n  c   các con, tu  n   n cả     c áu Hả  A và Đìn  T đều từ c ố  

k ôn  trìn  b   n u ện v n  ở vớ  bố     mẹ k   bố mẹ l   ôn.  ạ  b  n bản n    

07/9/2020, c   H và anh T t ỏ  t uận g  o con c un  N u  n Hả  An  c o  n  T và giao 

con c un  N u  n Đìn    cho c   H, trực t ếp c ăm sóc,   áo dục v  nuô  dưỡn ,     b n 

k ôn  p ả  cấp dưỡn  nuô  con. V ệc t ỏ  t uận c    n  c   l   o n to n tự n u ện p ù 

 ợp vớ  qu  đ n  c   p áp luật v  bảo đảm được qu ền v  lợ  íc  c   con c ư  t  n  n  n 

k   bố mẹ l   ôn n n HĐXX cần     n ận. 

          Về t   sản c un  (t   sản l  độn  sản + bất độn  sản): C   H, anh T không yêu 

cầu     án   ả  qu ết n n HĐXX k ôn  xét. 

Về các k oản nợ c un : C   P ạm   u H và anh N u  n Đìn  T cùn  xác đ n  

không có nên HĐXX không xét.   

           Về án p í: C   P ạm   u H p ả  c  u án p í ly hôn sơ t  m theo quy đ n  tạ  

k oản 4 Đ ều 147 Bộ luật tố tụn  dân sự năm 2015. 

 Về qu ền k án  cáo: Các đươn  sự có qu ền k án  cáo bản án t eo qu  đ n  

tạ  Đ ều 271 Bộ luật tố tụn  dân sự. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ các Đ ều 51, 56, 81, 82, 83 Luật  ôn n ân v      đìn  năm 2014; 

        Căn cứ k oản 1 Đ ều 28; đ ểm   k oản 1 Đ ều 35, đ ểm   k oản 1 Đ ều 39, 

k oản 4 Đ ều 147, b khoản 2 đ ều 227, k oản 3 Đ ều 228, Đ ều 271, Đ ều 273 Bộ luật 

tố tụn  dân sự  năm 2015; 

           Căn cứ đ ểm   k oản 5 Đ ều 27 N    qu ết số 326/2016/UB VQH14 n    

30/12/2016  qu   đ n  về mức t u, m  n,   ảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  ¸án phí lệ p í 

Tòa án và k oản 1.1 mục II  Danh mục mức án p í, lệ p í b n   n  kèm t eo n    qu ết: 

Xử:  

1.C ấp n ận đơn   u cầu l   ôn c   c   P ạm   u H. C   P ạm   u H được l  

 ôn vớ   n  N u  n Đìn  T. 

2.Về con chung: Ghi nhận sự t ỏ  t uận c   c   P ạm   u H v   n  N u  n 

Đìn  T. Cụ t ể: Giao con chung N u  n Hả  A – sinh ngày 29/3/2008 c o  n  N u  n 

Đìn  T và giao con chung N u  n Đìn    – sinh ngày 13/4/2011 c o c   P ạm   u H, 

trực t ếp trông nom, c ăm sóc,   áo dục v  nuô  dưỡn  kể từ t án  9/2020 c o đến khi 

con chung đ  tuổ  trưởn  t  n . H   b n k ôn  p ả  cấp dưỡn  nuô  con c un . 
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Vì lợ  íc  c   con, các b n có qu ền   u cầu t    đổ  n ườ  trực t ếp nuô  con v  

v ệc cấp dưỡn  nuô  con s u k   l   ôn. 

C   P ạm   u H,  n  N u  n Đìn  T có qu ền t ăm nom, c ăm sóc, nuô  

dưỡn ,   áo dục con c un , k ôn     được cản trở v  có n  ĩ  vụ tôn tr n  qu ền c   

con được sốn  c un  vớ  n ườ  trực t ếp nuô  con.  

 3. Về t   sản chung (t   sản l  độn  sản + bất độn  sản): C   H, anh T không yêu 

cầu n n HĐXX k ôn  xét. 

4. Về k oản nợ c un : C   P ạm   u H v   n  N u  n Đìn  T cùn  t ốn  n ất 

không có nên HĐXX không xét.   

         5. Về án p í v  qu ền k án  cáo: C   P ạm   u H p ả  nộp 300.000 (b  trăm 

n  ìn) đ n  án p í l   ôn sơ t  m, được k ấu trừ v o số t ền tạm ứn  án p í c   P ạm 

Thu H đã nộp 300.000 đ n  tạ  B  n l   t u t ền số 4540 ngày 22 tháng 5 năm 2020 

c   C   cục T   n  án dân sự quận H. C   P ạm   u H đã nộp đ  án p í l   ôn sơ 

t  m 

C   P ạm   u H được qu ền k án  cáo bản án tron   ạn 15 n    kể từ n    

tuyên án. 

An  N u  n Đìn  T được qu ền k án  cáo bản án tron   ạn 15 n    kể từ n    

n ận được bản án  oặc     án n  m  ết bản án. 

 

Nơi nhận 

-  AND t  n  p ố H; 

- VKSND quận H; 

- C   cục  HA quận H; 

- Đươn  sự; 

- UBND pH  ươn  M  , 

Quận H.  

- Lưu HS 

- Lưu VP  A. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

N    n Th  H n  T 
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